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dạy học và kiểm tra, đánh giá môn  

Tiếng Việt cấp Tiểu học 

Đà Nẵng, ngày        tháng 11 năm 2023 

 

  

  Kính gửi: 

     - Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; 

        - Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng; 

     - Trường Chuyên biệt Tương Lai; 

     - Các trường phổ thông có cấp tiểu học. 

 

 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với Giáo dục Tiểu học; trên 

cơ sở Công văn số 3175/BGDĐT-GDTrH ngày 21/7/2022 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, 

đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông, Sở GDĐT hướng dẫn một số nội 

dung về phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Tiếng Việt cấp Tiểu 

học như sau: 

 I. Tổ chức dạy học 

1. Tăng cường hơn nữa việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của 

học sinh trong quá trình học tập môn Tiếng Việt; dành nhiều thời gian cho các 

hoạt động thực hành, vận dụng, trình bày, thảo luận để rèn luyện kĩ năng đọc, 

viết, nói, nghe và cảm thụ thẩm mĩ theo yêu cầu, mức độ với từng lớp học. 

Trong quá trình dạy học, giáo viên cần giao nhiệm vụ học tập rõ ràng, phù hợp 

với khả năng của học sinh; nêu cụ thể các yêu cầu về sản phẩm mà học sinh phải 

hoàn thành; chú trọng kiểm tra đánh giá, hỗ trợ, động viên học sinh thực hiện 

nhiệm vụ học tập. 

2. Xây dựng kế hoạch bài dạy và tổ chức dạy học môn Tiếng Việt theo 

hướng tăng cường rèn luyện cho học sinh phương pháp đọc, viết, nói và nghe; 

thực hành, trải nghiệm tiếp nhận và vận dụng kiến thức tiếng Việt, văn học 

thông qua các hoạt động học ở trong và ngoài lớp học. 

 - Đối với dạy đọc, xác định rõ mục đích giúp học sinh biết cách đọc và tự 

đọc hiểu được văn bản; thông qua đó hình thành phẩm chất, nhân cách học sinh. 

Giáo viên có thể đưa ra những gợi ý, chỉ dẫn để giúp học sinh đọc nhưng không 

lấy việc phân tích, ý kiến của mình để áp đặt hay thay thế cho những suy nghĩ 

của học sinh, tránh đọc chép và yêu cầu học sinh ghi nhớ kiến thức một cách 

máy móc.  

- Đối với dạy viết, chú trọng yêu cầu học sinh hình thành ý tưởng, biết 

cách trình bày ý tưởng một cách mạch lạc, sáng tạo, có sức thuyết phục để qua 

đó rèn luyện tư duy và cách viết các kiểu văn bản. Xây dựng và tăng cường sử 

dụng các bài tập dạy viết gần với các tình huống thực tiễn.  

3. Giáo viên cần mạnh dạn linh hoạt điều chỉnh thời lượng tổ chức dạy 

học các chủ đề, chủ điểm, bài học, hoạt động học tập cho phù hợp với đối tượng 

hie
po

tv-
22

/1
1/

20
23

 1
0:

25
:3

6-
hie

po
tv-

hie
po

tv-
hie

po
tv



2 

 

học sinh và điều kiện thực tiễn địa phương; điều chỉnh, thay mới một số ngữ liệu 

không phù hợp trong sách giáo khoa (nếu có); nếu lựa chọn sử dụng ngữ liệu 

ngoài sách giáo khoa thì phải đảm bảo ngữ liệu có nguồn gốc rõ ràng, mang tính 

giáo dục cao, phù hợp với yêu cầu cần đạt và nội dung giảng dạy; sử dụng ngữ 

liệu mới trong các tiết thực hành, các bài tập mở rộng và trong việc ra đề kiểm 

tra định kì. 

4. Giáo viên chủ động, sáng tạo trong đổi mới phương pháp, hình thức tổ 

chức hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh; 

linh hoạt sử dụng đồ dùng dạy học truyền thống kết hợp với hiện đại; chú trọng 

dạy học phân hóa đối tượng, tránh bám sát sách giáo khoa và sách giáo viên một 

cách máy móc dẫn đến gò bó, khô cứng trong các giờ dạy Tiếng Việt. 

 II. Kiểm tra, đánh giá học sinh  

1. Việc đánh giá học sinh trong môn Tiếng Việt cần đảm bảo nguyên tắc 

phát huy được những mặt tích cực của cá tính, trí tưởng tượng, năng lực ngôn 

ngữ, năng lực văn học, năng lực tư duy hình tượng và tư duy logic của học sinh. 

2. Hoạt động đánh giá thường xuyên diễn ra xuyên suốt trong cả quá trình  

dạy học. Mục tiêu của đánh giá thường xuyên là cải thiện chất lượng của hoạt 

động học và hoạt động dạy. 

- Giáo viên phải chú trọng việc đánh giá thường xuyên. Trong quá trình tổ 

chức các hoạt động học, giáo dục cho học sinh, giáo viên phải thường xuyên sử 

dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp đánh giá, nhưng chủ yếu thông qua 

lời nói, quan sát, vấn đáp, chỉ ra cho học sinh biết được chỗ đúng, chưa đúng và 

cách sửa chữa, yêu cầu sai đâu sửa đó; viết nhận xét vào vở hoặc sản phẩm học 

tập của học sinh khi cần thiết; không sử dụng các nhận xét theo mẫu (con dấu). 

Việc ghi nhận xét vào vở học sinh cũng tuân thủ theo mục đích của việc đánh 

giá là vì sự tiến bộ của học sinh, không thu vở để nhận xét 100% học sinh của 

lớp/tiết học; giáo viên kiểm tra vở và ghi nhận xét thường xuyên đối với những 

em chưa hoàn thành nhằm để lưu ý, tìm cách động viên, có biện pháp cụ thể để 

hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời. Đối với học sinh lớp 1, trong khoảng 6-8 tuần đầu năm 

học, giáo viên đánh giá thường xuyên không nhận xét vào vở, chỉ nhận xét bằng 

lời để hỗ trợ học sinh. 

- Giáo viên căn cứ vào những biểu hiện về nhận thức, hành vi, thái độ của 

học sinh và đối chiếu với yêu cầu cần đạt của từng phẩm chất chủ yếu, năng lực 

cốt lõi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 để nhận xét, tạo cơ hội học 

sinh được tự nhận xét và tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn để kịp thời điều chỉnh, 

nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của học sinh và có các biện pháp để hỗ trợ học sinh học 

tốt hơn; đồng thời trao đổi với cha mẹ học sinh về tình hình học tập của học sinh 

để có sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong hỗ trợ học sinh học tập.  

3. Tập trung thiết kế và sử dụng các câu hỏi, bài tập yêu cầu học sinh vận 

dụng kiến thức đã học và kĩ năng đọc, viết, nói, nghe vào bối cảnh và ngữ liệu 

mới; tạo cơ hội để học sinh khám phá những tri thức mới, đề xuất ý tưởng và tạo 

ra sản phẩm mới; gợi mở những liên tưởng, tưởng tượng, huy động được vốn 

sống vào quá trình đọc, viết, nói, nghe. 

4. Trong đánh giá kết quả học tập cuối học kì, cuối năm học, tránh dùng 
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lại các văn bản đã học trong sách giáo khoa làm ngữ liệu xây dựng các đề 

kiểm tra đọc và viết để đánh giá chính xác năng lực học sinh, khắc phục tình 

trạng học sinh chỉ học thuộc bài hoặc sao chép nội dung tài liệu có sẵn. Các văn 

bản được lựa chọn làm ngữ liệu phải đảm bảo theo quy định (thể loại, nội dung, 

độ dài văn bản, chủ điểm,…) của môn Tiếng Việt tại Thông tư số 32/2018/TT-

BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành về Chương trình 

Giáo dục phổ thông. 

5. Khuyến khích việc xây dựng và sử dụng các đề mở trong kiểm tra, đánh 

giá để phát huy cao nhất khả năng sáng tạo của học sinh. Xây dựng bộ công cụ 

đánh giá để hạn chế tính chủ quan, cảm tính của người chấm. Khi nhận xét, đánh 

giá các sản phẩm của học sinh, cần tôn trọng và khuyến khích cách nghĩ, cách 

cảm riêng của học sinh. Giáo viên cần ra những đề kiểm tra viết đoạn/bài có tính 

vận dụng với những thể loại đã được học, tránh ra lại những đề mà học sinh đã 

được làm trong quá trình học. 

III. Một số nội dung ra đề kiểm tra định kì  

1. Lớp 1 

a) Bài kiểm tra đọc (10 điểm) 

- Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (7 điểm) 

+ Học kì 1: Học sinh đọc các vần, từ ngữ và một đoạn văn theo quy định 

(khoảng 15-25 tiếng; học sinh bốc thăm phiếu có ghi nội dung để đọc thành 

tiếng). Học sinh trả lời 1 câu hỏi đơn giản về nội dung đoạn đọc do giáo viên 

nêu ra. 

+ Cuối năm: Học sinh đọc một đoạn văn/khổ thơ theo quy định (học sinh 

bốc thăm phiếu ghi rõ nội dung bài đọc để đọc thành tiếng). Học sinh trả lời 1-2 

câu hỏi đơn giản về nội dung đoạn/bài đọc do giáo viên nêu ra. 

- Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (3 điểm) 

+ Học kì 1: Học sinh làm bài tập nhận biết cấu tạo tiếng, hiểu nghĩa từ, 

câu đơn giản trong bài đọc, biết điền tiếng, từ thích hợp để hoàn chỉnh câu văn. 

Sử dụng luật viết chính tả để điền âm ng/ngh, g/gh, c/k.  

        + Cuối năm: Học sinh đọc thầm 1 văn bản truyện hoặc văn bản miêu tả, thơ 

theo quy định. Học sinh trả lời 3-4 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm nghiệm 

và trả lời 1 câu hỏi tự luận.  

     b) Kiểm tra viết (10 điểm): phần viết chính tả (6 điểm) và bài tập chính tả và 

câu (4 điểm). 

- Viết chính tả (6 điểm) 

+ Học kì 1: Học sinh nghe - viết các vần (6 - 8 vần), viết các từ (6 - 8 từ), 

viết đúng câu văn hoặc câu thơ (nhìn chép từ chữ in sang chữ thường). 

+ Cuối năm: Học sinh nghe - viết đoạn văn hoặc đoạn thơ có độ dài 

khoảng 30 – 35 chữ (tốc độ viết khoảng 30 - 35 chữ trong 15 phút). 

- Bài tập chính tả và câu: 4 điểm, trong đó, bài tập về chính tả âm vần, bài 

tập về câu (nhìn tranh viết câu hoặc viết câu theo yêu cầu). 
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2.  Lớp 2 và lớp 3  

a) Bài kiểm tra đọc (10 điểm)  

- Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (4 điểm) 

+ Học sinh đọc một đoạn văn/bài văn theo quy định (ghi rõ tên bài, đoạn 

đọc và số trang vào phiếu cho từng học sinh bốc thăm rồi đọc thành tiếng).  

+ Học sinh trả lời 1-2 câu hỏi đơn giản về nội dung đoạn/bài đọc do giáo 

viên nêu ra. 

- Kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (6 điểm)  

+ Bài đọc hiểu gồm 1 văn bản là câu chuyện, bài văn, bài thơ… theo quy định.  

+ Phân bố điểm cho các nội dung có thể tham khảo như sau: phần Đọc 

hiểu văn bản: 4 điểm; phần Kiến thức, kĩ năng tiếng Việt: 2 điểm. 

b) Bài kiểm tra viết (10 điểm)  

- Kiểm tra viết chính tả (4 điểm) 

Giáo viên đọc cho học sinh cả lớp viết (nghe – viết) một đoạn văn (hoặc 

thơ) phù hợp với chủ điểm đã học, đảm bảo theo quy định. Giáo viên có thể 

chọn ngữ liệu ngoài sách giáo khoa hoặc những đoạn văn (hoặc thơ) có trong 

sách giáo khoa nhưng chưa dùng làm ngữ liệu dạy chính tả trước đó. 

- Kiểm tra viết đoạn văn (6 điểm) 

Học sinh viết đoạn văn theo yêu cầu của đề bài thuộc nội dung chương 

trình đã học ở từng học kì. Đề kiểm tra viết đoạn văn nhằm đánh giá tổng hợp 

những nội dung học tập sau: kĩ năng viết chữ; kĩ năng viết chính tả; kĩ năng 

dùng từ; kĩ năng đặt câu; kĩ năng viết đoạn văn theo yêu cầu của Chương trình. 

3. Lớp 4 và lớp 5 

a) Bài kiểm tra đọc (10 điểm)  

- Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (2 điểm) 

+ Học sinh đọc một đoạn văn/bài văn theo quy định (ghi rõ tên bài, đoạn 

đọc và số trang vào phiếu cho từng học sinh bốc thăm rồi đọc thành tiếng).  

+ Học sinh trả lời 1-2 câu hỏi về nội dung đoạn/bài đọc do giáo viên nêu ra. 

- Kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (8 điểm) 

+ Bài đọc hiểu là 1 văn bản thuộc thể loại truyện, kịch, thơ hoặc văn bản 

miêu tả để thiết kế câu hỏi, bài tập đọc hiểu theo quy định.  

+ Phân bố điểm cho các nội dung có thể tham khảo như sau: phần Đọc hiểu 

văn bản: 5 điểm; phần Kiến thức, kĩ năng tiếng Việt, cảm thụ văn học: 3 điểm. 

b) Bài kiểm tra viết (10 điểm) 

Học sinh tạo lập 1 văn bản viết (đoạn văn, bài văn) theo yêu cầu. Ở nội 

dung kiểm tra viết, không có bài kiểm tra chính tả riêng. Điểm chính tả nằm 

trong tiêu chí chấm điểm của bài làm văn. Phân bố điểm cho các nội dung có thể 

tham khảo như sau: phần viết văn: 8 điểm; chính tả, chữ viết, trình bày: 2 điểm.  
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Lưu ý: 

 - Đối với lớp 5 năm học 2023-2024, thực hiện theo hướng dẫn tại Công 

văn số 1101/SGDĐT-GDTH ngày 04/5/2017 của Sở GDĐT về Hướng dẫn kiểm 

tra định kì môn Tiếng Việt. 

- Căn cứ vào phân bổ điểm cho mỗi nội dung đã đề xuất ở trên, tùy theo 

tình hình thực tế, các đơn vị có thể điều chỉnh cho phù hợp với trình độ của học 

sinh ở mỗi thời điểm kiểm tra.  

Trên đây là hướng dẫn một số nội dung về đổi mới phương pháp dạy học 

và kiểm tra, đánh giá môn Tiếng Việt cấp Tiểu học. Sở GDĐT đề nghị các đơn 

vị, trường học triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng 

mắc, phản ánh về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Tiểu học) để được hướng dẫn 

giải quyết kịp thời /. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, GDTH. 

            KT. GIÁM ĐỐC 

             PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

            Trần Nguyễn Minh Thành 
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